
ĐVT: Đồng

STT Phòng bệnh Tên Vacxin Đơn giá 

1 Phòng ung thư cổ tử cung Gardasil 1.700.000       

2 Phòng Sởi - Quai bị - Rubella M-M-R ®II 208.000          

3 Phòng thủy đậu Varivax 834.000          

4 Phòng thủy đậu Varilrix 800.000          

5
Phòng viêm phổi, viêm màng não, viêm tai 

giữa, nhiễm khuẩn huyết do phế cầu 
Synflorix 961.000          

6 Phòng tiêu chảy cấp do Rota virus Rotarix 1,5ml 790.000          

7 Phòng tiêu chảy cấp do Rota virus RotaTeq 624.000          

8 Phòng tiêu chảy cấp do Rota virus Rotavin-M1 403.000          

9
Phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm 

gan B, Hib
Infanrix Hexa 960.000          

10
Phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm 

gan B, Hib
Hexaxim 960.000          

11 Phòng dại
Verorab Vắc xin dại (bất hoạt), điều chế 

trên canh cấy tế bào 
295.000          

12 Phòng dại Abhayrab (vắc xin phòng bệnh dại) 208.000          

13 Huyết thanh kháng dại Huyết thanh kháng dại tinh chế (SAR) 403.000          

14 Phòng cúm mùa Vaxigrip Tetra 327.000          

15 Phòng cúm mùa 
GCFlu Quadrivalent Pre-filled Syringe 

inj
293.000          

16 Huyết thanh kháng uốn ván
Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh 

chế (SAT)
50.000            

17 Phòng viêm gan B
Heberbiovac HB (Vắc xin viêm gan B 

tái tổ hợp) 20mcg/1ml
97.000            

18 Phòng viêm gan B
Heberbiovac HB (Vắc xin viêm gan B 

tái tổ hợp) 10mcg/0,5ml
73.000            
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